
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bản án số: 304/2017/ DS-ST 

Ngày: 29/9/2017 
   :     n             n          sản  

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN 6 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên tòa:  B  H    ị M n  C âu 

Các Hội thẩm nhân dân: 

B    u  n   ị        n     

B       ị  uân     

- Thư ký phiên toà: B  Hu n    ị         n  –            án n ân  ân 

 u n       n    ố H  C   M n   

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n    n   Thành ph  Hồ  h   inh th m 

gi  phi n t  : B    u  n   ị  ịu      -      sá     n  

   n  n    29 9 2017   ạ    ụ sở     án n ân  ân  u n   xé  xử s    ẩ  

 ôn        ụ án   ụ l  số 79 2017     -   n    0    án    n   2017         n  

           n          sản    e   u ế   ịn       ụ án    xé  xử số 

 9  2017       - DS ngày 07 tháng 8 n   2017   u ế   ịn     n     n     số 

282 2017     -DS,   ữ   á     n  sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng V   ị        ụ sở    n : T      n      u n       n  

  ố H        ị      l  n lạ :        n  B   u n M, TP. H  C   M n   

       ạ     n       á      n u  n   n:  n    u  n   n    s n  n      

 ị     : H      n  L   u n T      H  C   M n      n      ạ     n     u  n   e  

  n  ản     u  n số 36 2017   -   -     n    20 0  2017       ân   n  

 MC             ịn     n   C       

   đơn: Ông   n          s n  n   B  C       ạ : H      n      u n        H  

C   M n    ạ     : P      n  T   u n S      H  C   M n      n        

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T ong đơn  h i  i n ng y            các   i  hai t ong  uá t  nh gi i  uy t 

   án    tại phiên tòa  ơ thẩm  nguyên đơn    Ngân h ng   do  ng Nguy n   n T 

đại di n t  nh   y: 

Ngày 02/02/2015 ôn    n              ân   n  V  s u  â          l    ân   n  

V              n    n  ụn  số No 414708     n       ô    n        u n   ân   n  V 

cho ông   n         vay số    n 40.000.000   n   Bốn          u   n )  ớ  l   su   



 2  

2.92%/tháng    sử  ụn       ụ          u   n   á n ân         ân   n               

số    n  0 000 000  cho ông T. 

    n          n    án l    ả        n   ạn 24 tháng,  ỗ    án    ả số    n 

2.341.000   n    án   uố    n    ả 2.333.000   n . Thanh toán vào ngày 07 hàng tháng.  

B    ầu  ừ n    07/3/2015. 

  n    n  ông   n           ả    ả       ân   n     ả  ố     l   l  56.176.000 

  n      n        :  0 000 000   ốn  ố     1  17  000  l  .  uá    n    ự     n     

  n   ôn  T thanh toán cho   ân   n      n  số    n l  16.205.000   n   ụ    :   

     10 0  201    ả 2   1 000  

     20 07 201    ả 2   1 000  

     1  12 201    ả 2   1 000  

      0 01 201    ả 1  00 000  

     0  0  201    ả 2 000 000  

     1  07 201    ả 2   1 000  

     01 09 201    ả 1   1 000  

      1 10 201    ả 1 000 000  

      0 11 201    ả 1 000 000   

   n     1  90  917     n  ố     2.299 08      n l    

    ừ n    30/11/2016 ông   n           ôn     n    án                ản n   

     ớ  n     

H  n ôn    n           n n    ân   n    số    n 39.971.000   n   B          n 

    u    n       ả        ố  n  n   n    ẵn      n     n   ố    n lạ  l : 26.094.083 

  n      n n  l   l  1 .876.917   n   Nay Ngân hàng V   u  ầu     án  u   ông   n  

          n  l        n     ả       ân   n        lần số    n n  n u    n n    s u     

 ản án         án       u lự    á  lu      n         u  ầu ôn    n           ả    ế  

 ụ    ả l     á  s n       ến       ả     n    e  l   su          u n    n        n . 

Qua  t  nh gi i  uy t    án    tại phiên tòa  b  đơn     ng T ng Ng c T   ng 

m t   h ng c    n t   hai  

Ý  i n của đại di n  i n Kiểm  át nhân dân Quận 6:  

    ố  ụn :  uá    n   ừ         án   ụ l   ụ án      ến    ớ            

H    n  ị án   ẩ    án  H                n        n ữn  n              

 ố  ụn            n    n   á   u   ịn      B  lu    ố  ụn   ân sự   

   n    un   ụ án:    n  ị H     n  xé  xử      n  n   u  ầu     n u  n 

  n  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]         ụ   ố  ụn       ẩ   u  n   ả   u ế :   ân   n  V    ở     n ôn  

  n                     n             n          sản  l     n         u     ẩ  

 u  n   ả   u ế          án n ân  ân  u n   theo  u   ịn   ạ     ản 3    u 2   

          ản 1    u  9 B  lu    ố  ụn   ân sự 2015. Ông   n         l   ị   n 

            án     u         l   ến lần         n  n    n   n        ôn     sự 

   n       ả   án         ở n ạ    á    u n  C n              ản 2    u 227 

B          án   ến   n  xé  xử   n      ôn  T. 
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[2]  é    u  ầu     n u  n   n   u  ầu     án  u   ôn    n           ả 
39.971.000  n   B          n     u     n       ả        ố  n  n   n       n     n  

 ố    n lạ  l : 26.094.083   n      n n  l   l  13.876.917   n     ả n    s u      ản án 

      u lự    á  lu    

H          ằn       án      ôn   á      ôn    n                     án 

  ụ l   ụ    n     á  n    un     n u  n   n   u  ầu   n   ớ   á     n         

theo. Tuy nhiên phía ông T   ôn            n   uá    n      án   ả   u ế    n  

n    ạ      n        n           án   n    ôn  n  n          ến        n  ản     

ông T           ản  ố   á    n    ế          n u  n   n           e   u   ịn   ạ  

   ản 2    u 92 B  lu    ố  ụn   ân sự n   201 :   ữn    n    ế   sự    n    n  

sự              n  sự       ừ  n  n        ôn    ản  ố         n  sự      ôn  

  ả     ng minh. V           án  ôn  n  n n ữn    n    ế   sự    n        l  u      ân 

hàng V             á   ị    n    n . 

Theo   n    n  ị  ở        ản    á    n          n        ốn            n  

  n  ụn  số No 414708, ngày 02/02/2015    l      n           ạ     n   ân   n   ,  cho 

           ị     ữ    ân   n  V và ông   n         l   H     n          sản       l   

su         n        u n          ớ   u   ịn   ạ     ản 2    u       ản 2    u 91     

 u    á            n  ụn  n   2010    Thông    số 12 2010   -NHNN ngày 

1    2010       ân   n  n    n ớ            H     n            u    n   e   u  

 ịn   ạ     u 122     u  71 B  lu    ân sự n   200  n n       u lự    ự     n.  

   số    n  ôn    n           n n    ân   n   : H          ằn    e      

  n      số    n ông   n                   ân   n  V là 40.000.000  n ;  ụ       

          u   n , l   su       l  2,92%/tháng;       ạn     l  24 tháng;  ô    n 

       u n ôn  T   ả    ả       ân   n     ả  ố     l   l  56.176.000   n      n     

40.000 000   ốn  ố     1  17  000  l     ằn   á   2    án   ầu  ỗ    án    ả 

2.341.000     án   uố    n    ả 2.333 000  Thanh toán vào ngày 07 hàng tháng. B   

 ầu  ừ n    07/3/2015.    n  ôn    n         ch   ớ    ự     n        ả n       

số    n 16.205.000   n      n        n  ố  l  1  90  917        n l   l  2 299 08       

n  n    ả  ừ 30/11/2016      ến n           ân   n    xá   ịn     n ông   n         

  n n    ân   n    39.971.000    n   B          n     u     n       ả        ố  

n  n   n       n        n   ố    n lạ  l : 26.094.083   n      n n  l   l  13.876.917 

  n . 

                 ôn  T      ôn    ự     n   n  n      ụ   e        n        

  ữ        n.   e   u   ịn   ạ     u           u     B  lu    ân sự     ôn  T 

  ả       á   n       ả n        ân   n    n n          sở    H         n  n 

yêu  ầu     n u  n   n     u   ông   á    ả     n    án n  l        án   

 [3] V        ạn    n    án: Theo   n    n  ị  ở        ản    á    n          

n        ốn            n    n  ụn  số No 414708, ngày 02/02/2015  á    n      

  u n  ạ    ần      ế  B n         ế   ạ     ả n      ôn      ả n  vào ngày 07 hàng 

tháng, b    ầu  ừ n    07/3/2015  ến 07/01/2017   u  n   n       ến n   ôn  T   n 

        n    án  ế  n      n ân   n  là    l   ản    ởn   ến  u  n l       Ngân hàng 

   n         u     n           ôn    n           ả       á   n        n    án     Ngân 
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  n       n    số    n n   ố     l   l   9 971 000    n  (B          n     u     n      

 ả        ố  ngàn   n ) n    s u      ản án       u lự    á  lu    

[4] V  l     á  s n : C n    án l  số 08 201        xá   ịn  l   su         

   u    n  l   su      n        n    n  ụn      ừ n      ế    e      n    xé  xử s  

  ẩ     : 

  ố   ớ   á     ản    n                   ân   n     n  ụn   n        ản 

   n n   ố   l          n   ạn  l        uá  ạn           á     n        ả  thanh 

  án       n           e        n    n  ụn    n   ến n    xé  xử s    ẩ          

 ừ n      ế    e      n    xé  xử s    ẩ    á     n        n   ả    ế   ụ    ịu 

   ản    n l    uá  ạn     số    n n   ố          n    án    e      l   su       á  

bên        u n    n        n       ến        n    án x n     ản n   ố  n   . 

Nên ông   n           n   ả    ế   ụ    ịu l    uá  ạn    n   ần n   ố       

   n    án   e      l   su       á    n        u n    n        n       ến     

thanh toán xong. 

 [5]    án      ân sự s    ẩ :  n    n           ả    ịu án     l     

   n số    n   ả    ả       ân   n     l   9 971 000  x 5% =  1.998. 00     e  

 u   ịn   ạ     ản 2    u 2     ị  u ế  số  2  201   B   H1   u   ịn     

      u     n    ả     u  n     uản l     sử  ụn  án        l          án      n  

 ụ  án      l          án  B n   n        e     ị  u ế  số 

 2  201   B   H1  n     0 12 201   

   các  ẽ t ên  

QUYẾT ĐỊNH: 

    ụn     ản 2    u 92     ản      u 1 7            ản 2    u 227     u 

27  B  lu    ố  ụn   ân sự 201      u        u         ản 2    u   8 B   u   

 ân sự 201 ;  n l  số 08 201         H     n    ẩ    án     án   ân  ân  ố  

cao,    ản 2    u 26    ị  u ế  số  2  201   B   H1   u   ịn         thu, 

   n    ả     u  n     uản l     sử  ụn  án        l          án      n   ụ  án 

     l          án  B n   n        e     ị  u ế  số  2  201   B   H1  n    

30/12/2016);  u         n  án  ân sự n   2008    sử          sun  n   201 . 

Tuyên xử: 

1  C    n  n    n      u  ầu     Ngân hàng V:  

Bu   ông   n              á   n       ả cho Ngân hàng V số    n       n n  

  e    n    n  ị  ở        ản    á    n          n        ốn            n    n 

 ụn  số No 414708, ngày 02/02/2015 là 39 971 000    n   B          n     u     n 

      ả        ố  n  n   n ) -    n     n   ố  l : 26.094.083    H        sáu     u 

  ôn          n       ốn n  n   ôn        á            n )     n n  l   l  

13.876.917   M           u  á        ả       sáu n  n    n            ả    n  . 

      ạn    n    án l  n    s u      ản án       u lự    á  lu    

2.     ừ n      ế    e      n    xé  xử s    ẩ  ông   n           n   ả  

  ế   ụ    ả     Ngân hàng V    ản    n l    uá  ạn     số    n n   ố          n  

  án    e      l   su       á    n        u n    n        n       ến        n  

  án x n     ản n   ố  n     
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      án      ân sự s    ẩ :  

Ông   n           ả  n   án      ân sự s    ẩ  l  1.998. 00  (M       u 

   n         n       á  n  n sáu        n ). 

H  n   ả lạ        ân   n  V số    n  ạ   n  án        n   l  1 0 9  79  

(M       u   ôn        ốn         n n  n sáu       ả          n   n   theo biên lai 

thu  ạ   n  án     số    201  000  88 ngày 03/4/2017     C    ụ  Thi hành án dân 

sự  u n S.  

       u  n   án   á : Ngân hàng V     u  n   án   á   ản án    n   ạn 

1  n        ừ n     u  n án  Ông   n               u  n   án   á     n   ạn 

1  n        ừ n    n  n       ản án            ốn   ạ      l   

T   n       ản án   u ế   ịn             n    e   u   ịn   ạ     u 2  u   

      n  án  ân sự     n                n  án  ân sự  n       ả        n  án  ân 

sự     u  n        u n       n  án   u  n   u  ầu       n  án   ự n u  n       n  

án       ị   ỡn    ế       n  án   e   u   ịn   ạ   á     u    7    9  u         n  

án  ân sự          u       n  án        ự     n   e   u   ịn   ạ     u  0  u       

  n  án  ân sự   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nh n : 

-     án n ân  ân     H  C   M n   

-    n      sá  n ân  ân  u n S; 

- C    ụ        n  án  ân sự  u n S; 

- Cá     n  sự           n    

-   u    s   ụ án  

-  u   n    n   

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ T A PHI N TÒA 

Hồ Thị Minh Châu 
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